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Bài 1 trang 21-22 VBT Sử lớp 9 

Em hãy trình bày ngắn gọn tình hình châu Phi qua các thời kì sau đây 

- Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai: 

- Từ cuối những năm 80 của thế kỉ XX 

- Trong những năm gần đây 

Lời giải: 

- Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai: Phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, 

đòi độc lập dân tộc diễn ra sôi nổi. 

     + Phong trào đấu tranh diễn ra sớm nhất ở Bắc Phi sau đó nhanh chóng lan rộng 

ra các khu vực khác. 

     + Nhiều dân tộc Châu Phi đã giành lại được độc lập, chủ quyền. ví dụ: Ai Cập 

(1952); An-giê-ri (1962); năm 1960, 17 nước châu Phi giành được độc lập,.... 

- Từ cuối những năm 80 của thế kỉ XX: Tình hình châu Phi không ổn định và khó 

khăn do: các cuộc nội chiến, xung đột về sắc tộc và tôn giáo diễn ra liên miên; tình 

trạng đói nghèo, nợ nần chồng chất và các loại dịch bệnh hoành hành.... 

- Trong những năm gần đây: Các nước châu Phi đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp, 

đề ra các cải cách nhằm giải quyết các cuộc xung đột, khắc phục những khó khăn về 

kinh tế - xã hội. 

Bài 2 trang 22 VBT Sử lớp 9 

Theo em, năm nào được gọi là “năm châu phi”? hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả 

lời đúng 

A. năm 1945. 

B. năm 1949. 
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C. năm 1952. 

D. năm 1954 

E. Năm 1960 

G. Năm 1962 

Lời giải: 

E. Năm 1960 

Bài 3 trang 22 VBT Sử lớp 9 

Đánh dấu X vào ô trống dưới tên nước đã giành được thắng lợi trong cuộc đấu tranh 

vũ trang kéo dài ở châu Phi vào giữa thế kỉ XX. 

 Ai 

Cập 

 Tuy-ni-

di 

 An-giê-ri 

 Li-bi  Ma-rốc  Ăng-gô-

la 

Lời giải: 

 Ai 

Cập 

 Tuy-ni-

di 

x An-giê-ri 

 Li-bi  Ma-rốc  Ăng-gô-

la 

Bài 4 trang 22 VBT Sử lớp 9 

Em biết gì về Nen-xơn Man-đê-la? 
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Lời giải: 

- Nen-xơn Man-đê-la sinh ngày 18/7/1919, trong một gia đình tù trưởng thuộc bộ 

tộc Thêm-bu, ở vùng Tranx-kê-an, Nam Phi. 

- Ngay từ thời trẻ, ông đã có những hoạt động cách mạng sôi nổi, tích cực chống lại 

chế độ phân biệt chủng tộc A-pác-thai. Lo sợ trước ảnh hưởng xã hội ngày càng lớn 

và các hoạt động cách mạng của ông, năm 1964, chính quyền Nam Phi đã bắt giam 

Nen-xơn Man-đê-la. Trong suốt 27 năm bị giam giữ, tù đày (1964 – 1990), Nen-xơn 

Man-đê-la vẫn kiên trì đấu tranh, “biến nhà tù thành trường học cách mạng”,... 

- Sau khi được trả tự do (1990), Nen-xơn Man-đê-la trở thành chủ tịch Đại hội đồng 

dân tộc Phi (ANC). 

- Năm 1993, chế độ phân biệt chủng tộc A-pác-thai chính thức bị xóa bỏ tại Nam 

Phi. Sau đó, trong cuộc bầu cử dân chủ giữa các chủng tộc ở Nam Phi (tháng 4/1994), 

Nen-xơn Man-đê-la trở thành Tổng thống da đen đầu tiên của Cộng hòa Nam Phi. 

- Ngày 6/12/2013, Cựu tổng thống Nen-xơn Man-đê-la qua đời. 

Bài 5 trang 23 VBT Sử lớp 9 

Bằng những kí hiệu khác nhau, em hãy xác định trên lược đồ Châu Phi: 

a. Khu vực diễn ra phong trào đấu tranh sớm nhất chống chủ nghĩa thực dân, đòi độc 

lập dân tộc (kí hiệu bằng chữ Đ) 

b. Quốc gia có cuộc đấu tranh vũ trang kéo dài suốt 8 năm (1954 – 1962) (kí hiệu 

bằng chữ V). 

c. Quốc gia trước đây thi hành chính sách phân biệt chủng tộc rất tàn bạo đối với 

người da đen và da màu (kí hiệu bằng chữ P) 

d. Nơi thường xuyên diễn ra các cuộc xung đột thảm khốc giữa các bộ tộc (kí hiệu 

bằng chữ X). 
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Lời giải: 

 

- Chú thích: 

+ Điền kí hiệu Đ ở: Các nước thuộc khu vực Bắc Phi: Ma-rôc, Ma-ra-uy, Mô-ri-ta-

ni, Ma-li, An-giê-ri, Li-bi, Ni-ghê, Sát, Xu-đăng, E-ti-ô-pia, Ai Cập 

+ Điền kí hiệu V ở: An-giê-ri 

+ Điền kí hiệu P ở: Nam Phi, Dim-ba-bu-e (trước đây là Rô-đê-di-a) và Na-mi-bi-a 

(trước đây là Tây Nam Phi). 

+ Điền kí hiệu X ở: Ru-an-đa. 
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